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HỘI ĐỒNG THI THĂNG HẠNG VIÊN 
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Số:          /TB-HĐTTH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày      tháng 01 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu tham khảo ôn thi và nộp lệ phí thi thăng hạng  

viên chức hành chính, kế toán làm việc trong các đơn sự nghiệp  

trực thuộc Sở Y tế năm 2023 

 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 tháng 2010; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 

11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về việc 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, 

thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 1090/QĐ-HĐXDNH ngày 05/10/2021 của Hội 

đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án Bộ Nội vụ về việc ban hành danh 

mục tài liệu dùng cho xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án; 

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi 

nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

 Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu;  

Căn cứ Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của 

UBND tỉnh Lai Châu về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2023 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp của Sở Y 

tế năm 2023; 

 Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-SYT ngày 04/01/2024 của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Lai Châu về việc thành lập Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính, 

kế toán làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2023;  
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Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán thông báo đến viên 

chức đủ điều kiện dự thi như sau: 

1. Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập thăng hạng viên chức hành chính, kế 

toán làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế như sau. (có danh 

mục tài liệu kèm theo). 

2. Lệ phí dự thi: 700.000đ/ người 

Thí sinh dự thi nộp lệ phí trước 17h ngày 24/01/2024 tại Phòng Kế 

hoạch – Tài chính Sở Y tế (địa chỉ Phường Đông Phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu). Hết thời hạn trên thí sinh không nộp lệ phí thi không 

được dự thi thăng hạng. 

Thông báo này thay thế thông báo số 13/TB-HĐTTH ngày 19/01/2024 

của Hội đồng thi thăng hạng viện chức hành chính, kế toán làm việc trong các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2023. 

 Đề nghị các đơn vị thông báo cho viên chức dự thi thăng hạng được biết 

và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc SYT; 

- Các đơn vị trực thuộc SYT; 

- Các thành viên Hội đồng thi thăng hạng; 

- Ban Giám sát kỳ thi thăng hạng viên chức; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, HSTH. 

TM. HỘI ĐỒNG THI THĂNG HẠNG 

VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH,  

KẾ TOÁN NĂM 2023 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

 
 

 

 
Nguyễn Thế Phong 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
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DANH MỤC 

Tài liệu tham khảo ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán làm 

việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế 

(Kèm theo thông báo số:         /TB-HĐTTH ngày    tháng 01 năm 2024 của Hội 

đồng thi thăng hạng viên chức) 

 

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG  

1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội 

khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013)  

2. Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về viên chức). 

 3. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019  

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2019.  

5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.  

6. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.  

7. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 2021 và Chiến lược 

phát triển kinh tế- xã hội 2021- 2030.  

8. Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập.  

9. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 

12 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 

25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức;  

10. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính 

phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

11 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.  

12. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ Quy 

định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 
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13. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.  

14. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

15. Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức 

* Lưu ý: Quyết định số 1090/QĐ-HĐXDNH của Hội đồng xây dựng 

ngân hàng câu hỏi và đáp án của Bộ Nội vụ được ban hành ngày 05/10/2021 do 

đó có một số văn bản đã được sửa đổi, bổ sung. Đề nghị các thí sinh cập nhật bổ 

sung các văn bản mới sửa đổi, bổ sung để ôn tập.   

   II. MÔN NGOẠI NGỮ  

 Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

  III. MÔN TIN HỌC  

  Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

IV. MÔN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ. 

1. Ngạch Kế toán viên 

- Tài liệu tham khảo ôn tập như môn kiến thức chung (mục I, Thông báo này) 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015. 

- Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015. 

- Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính 

sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hưởng lương trong 

lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

 - Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

2. Ngạch Chuyên viên, Cán sự 

Tài liệu tham khảo ôn tập như môn kiến thức chung (mục I, thông báo này)./. 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-01-2014-TT-BGDDT-Khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-Viet-Nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-01-2014-TT-BGDDT-Khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-Viet-Nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-01-2014-TT-BGDDT-Khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-Viet-Nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-01-2014-TT-BGDDT-Khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-Viet-Nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-03-2014-TT-BTTTT-Chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-03-2014-TT-BTTTT-Chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-03-2014-TT-BTTTT-Chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-03-2014-TT-BTTTT-Chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
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